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TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. HẢI CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

    Bản án số: 11/2019/DS-ST 

    Ngày: 22 - 3 - 2019 
 

“Tr n     p     n     o   n  ” 

NHÂN DANH 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

T ẩm p án - C ủ tọ  phiên tòa: Ông Đoàn Công Quốc 

Cá  Hộ  t ẩm nhân dân: 1. Ông Huỳnh Thanh Trà 

                                        2. Ông Hoàng Minh Trinh  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Th   inh Ph  ng – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Th     N  - Kiểm sát viên. 
 

 
 

Trong ngày 22 tháng 3 n m     , t i tr  s  Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng   t    s  th m c ng khai v  án th   ý số 79/2018/TLST-D  ngà            

v  vi c “Tr n     p     n     o   n    theo  u  t   nh  ưa v  án ra   t    số 

         Đ   T-D  ngà             và Th ng báo m    i phiên tòa số 01/2019/TB-

TA ngày 12/3/2019 gi a các  ư ng s : 
 

 

- Nguyên  ơn: 1/ Bà Ngu ễn Th   , sinh n m   4 ; Tr  t i:  ường N, phường A, 

quận S, thành phố Đà Nẵng  

           Bà Ngu ễn Th   ., sinh n m   4   Tr  t i:  ường Ô, phường N, 

quận H, thành phố Đà Nẵng  
 

 (B  Nguyễn T ị L. ủy quyền   o b  Nguyễn T ị L tham g   tố tụng t eo văn bản ủy 

quyền ng y 15/8/2018. B  L  ó mặt). 
 

- Bị  ơn: Bà Ngu ễn Th  H, sinh n m   6   Tr  t i: K586/32  ường Ô, phường N, 

quận H, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 
 

Đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  b  Nguyễn T ị H: 
 

1/ Ông Ngu ễn Nh  D, sinh n m    4; Tr  t i:  ường Ô, phường N, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 
 

2/ Ông Lê Quang V, bà Ngu ễn Th  Tùng  , sinh n m    4; Cùng tr  t i:  ường 

Đ, phường A, quận T, thành phố Đà Nẵng. (Bà L  ó mặt, ông V vắng mặt). 
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- Ngư   bảo vệ quyền v  lợ  í    ợp p áp  ủ  b  Nguyễn T ị H: Ông Võ Đình Đ – 

Luật sư C ng t  Luật TNHH Một thành viên Võ Đình Đ thuộc Đoàn Luật sư thành phố 

Đà Nẵng. Có mặt. 
 

- Ngư    ó quyền lợ  v  ng ĩ  vụ l ên qu n: Ông Ngu ễn Nh  D, sinh n m    4  

Tr  t i:  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 
 

- Ngư   l m   ứng: Ông Võ Ngọc K, sinh n m   6   Tr  t i:  ường Ô, phường N, 

quận H, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 
        

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* T eo  ơn        ện  ề ng y 25/6/2018 v   á  bản t      , b ên bản     g ả    ng 

n ư tạ  p  ên t    ôm n y, nguyên  ơn – bà Nguyễn T ị L tr n  b y: 

Nhà và  ất t i K586/32  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng     ư c 

chia th a k  và  ư c cấp  iấ  ch ng nhận qu  n s  d ng  ất, qu  n s  h u nhà     ng 

tên bà Ngu  n Th  L và bà Ngu  n Th  L.. Nhưng vào n m     , do nhà b  cưỡng ch   ể 

thi hành án nên v  chồng cháu gọi hai bà bằng c  ruột  à  ng Ngu  n Như T. và bà 

Ngu  n Th  H kh ng có chỗ   nên    t  ý phá c a dọn vào  , s  vi c nà      ư c thể 

hi n t i biên bản hòa giải ngà   1/7/2011 do Ủ  ban nhân dân phường Nam Dư ng, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  ập. Theo tinh thần hòa giải t i phường thì ông T  in  ư c 

  nhờ trong thời gian  6 tháng, bà L, bà L. chỉ  ồng ý cho  ng Tuấn   nhờ trong thời gian 

   ngà  kể t  ngà  11/7/2011. Khi h t    ngà , bà L có   n  òi nhà nhưng  ng Tuấn 

kh ng trả mà còn  òi hành hung bà nên bà có   n UBND phường Nam Dư ng  ể    ngh  

giải qu  t nhưng do   c  ó bà Ngu  n Th  L.  ang  i ch a b nh, kh ng có mặt     a 

phư ng nên kh ng  ủ thành phần, UBND phường kh ng giải qu  t  ư c và ng i nhà nà  

ti p t c  ư c cho   nhờ cho   n na . 
  

Vào n m 2016  ng Ngu  n Như T ch t, còn   i bà Ngu  n Th  H cùng con trai là 

Ngu  n Như D   trong c n nhà nà . Na  do cần chỗ   nên bà    ngh  bà H trả   i nhà 

nhưng bà H kh ng  ồng ý nên bà L, bà L. kh i ki n    ngh  bà Ngu  n Th  H phải trả   i 

cho hai bà ng i nhà và  ất t i   a chỉ nói trên. 
 

* S u     T   án t ông báo về v ệ  t ụ lý vụ án t   bị  ơn l  b  Nguyễn T ị H  ã ủy 

quyền   o ông Nguyễn N ư Dg, ông Lê Quang V v  b  Ngô T ị Tùng L  ượ  t  y mặt b  

t  m g   tố tụng  ố  vớ  vụ án.  

* Tạ  bản tr n  b y ý   ến gử   ến T   án  ề ngày 09/8/2018   ng n ư  á  bản t  

khai, b ên bản     g ả , ngư    ạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  b  Nguyễn T ị H nói trên trình 

bày: 

V  Nguồn gốc nhà và  ất t i K586/32  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà 

Nẵng,  â   à một phần trong ng i nhà và  ất t i K586/4  ường Ô, phường N, quận H, 

thành phố Đà Nẵng thuộc qu  n s  h u của  ng Ngu  n Như N và bà Ngu  n Th  N (ông 

b  nộ    ồng  ủ  b  Nguyễn T ị H). N m   46  ng N ch t, n m      bà N có  â  d ng 

một ng i nhà cấp bốn trên di n tích  ất nà . Ngà            bà N cùng hai con gái là 

Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L. ra Ủ  ban nhân dân phường Nam Dư ng, quận Hải Châu 

 ể ch ng th c ủ  qu  n th a k  với nội dung “… ể ngô  n   v    t tạ  tổ 35, p ư ng 

N m Dương, Đ  Nẵng   o ông Nguyễn N ư T  ượ  t ừ   ư ng, t ừ   ế  ể t   t . Ngo   

vợ   ồng ông T v   á   on r    ông    p n ận b t  ứ      trong  n  . T t  ả v ệ  bán, 



3 

 

s ng   y   uyển n ượng ngô  n   trên dướ  b t  ỳ   n  t ứ  n o về s u  ều p ả   ượ  s  

 ồng t uận  ủ   á   on tô ”. 

Ngày 27/4/1999 bà N ch t,  ng Ngu  n Như M  à con của bà N cũng ch t t  n m 

1966, ông M có hai người con  à Ngu  n Như T và Ngu  n Như  uỳnh H. Khi ông T, bà 

H k t h n thì hai người v  sống t i   a chỉ nà . Ngu ên bản nhà và  ất t i K586/4  ường 

Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng gồm hai gian nhà riêng bi t. Nhà A  à nhà tr t, 

di n tích  4,  m
2
. Nhà B là nhà 2 tầng di n tích 44,  m

2
.  

Do  ng Ngu  n Như T có ý   nh bán  i ng i nhà A nói trên cho v  chồng  ng Võ 

Ngọc K và bà Kim Th  Ng, nên vào n m      bà Ngu  n Th  L, bà Ngu  n Th  L. nộp 

  n kh i ki n  êu cầu chia th a k   ối với nhà và  ất mà  ng N, bà N  ể   i. T i bản án 

dân s  ph c th m số 4  D PT ngà          4 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

     t    chấp nhận  êu cầu kh i ki n của bà L, bà L., giao phần nhà và  ất di n tích 

54,7m
2 
t i K586/4  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng (nay là nhà v    t tạ  

K586/32  ư ng Ô, p ư ng N, quận H, t  n  p ố Đ  Nẵng) cho bà L, bà L.  ồng s  h u 

và giao phần  ất còn   i 44,  m
2 
cho ông T s  h u. 

 

N m    6, nhà và  ất do  ng T  ư c chia th a k  theo bản án ph c th m nói trên b  

kê biên  ể thi hành án nên  ng T kh ng có nhà  ể   thì ngà     4    6 bà Ngu  n Th  L. 

   có giấ  ủ  qu  n cho  ng Ngu  n Như T  ư c tha  mặt bà trong vi c quản  ý, s  d ng 

ng i nhà t i   a chỉ K586/4  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng cùng với bà 

Ngu  n Th  L  ể thờ c ng tổ tiên. Theo  ó thì  ng T, bà H    chu ển vào   t i c n nhà 

nà , quá trình sinh sống,  ng T, bà H cũng    chi phí  ể s a ch a nhà do  uống cấp. 

V  qu  n s  h u  ối với nhà và  ất thì phía b    n kh ng có tranh chấp gì, tu  

nhiên theo   i di n của b    n trình bà  thì hi n  ng T    ch t chỉ còn bà Ngu  n Th  H 

và con trai là Ngu  n Như D  ang   trong ngồi nhà nà , hoàn cảnh cũng h t s c khó 

kh n, mặt khác trên tinh thần di ngu  n của  ng N, bà N  à muốn  ể   i nhà nà  vào m c 

 ích thờ ph ng nên    ngh  Tòa án   t   i  êu cầu kh i ki n của bà L, bà L. nhằm t o  i u 

ki n v  chỗ   của bà H cũng như di ngu  n của  ng N, bà N trước  â .  

Ngoài ra, bà H còn  ưa ra  êu cầu phản tố    ngh  bà L, bà L. phải thanh toán  ối 

với các khoản sau: Chi phí thu  nhà và  ất t  n m    6   n       à:  6 .     ồng  Chi 

phí s a ch a, cải t o c n nhà do  uống cấp:    .   .     ồng  Chi phí quản  ý, tr ng coi 

nhà   t  n m        n na :   .   .     ồng. Tổng cộng các khoản nêu trên  à: 

   . 6 .     ồng      trăm tr ệu năm trăm sáu mươ  mốt ng  n     trăm  ồng . Trường 

h p bà L, bà L. kh ng bồi thường  ư c bằng ti n thì có thể bồi thường bằng c n nhà có 

giá tr  tư ng  ư ng với giá tr     . 6 .    . 

Cùng với vi c  ưa ra các  êu cầu nói trên thì phía b    n       ngh  c  quan th m 

  nh giá  à C ng t  Cổ phần th m   nh giá BTCVALUE ti n hành   nh giá phần chi phí 

s a ch a nhà.  ua  em   t  êu cầu của  ư ng s , Tòa án    trưng cầu C  quan th m   nh 

giá và t i ch ng thư th m   nh số 5180180 ngày 08/11/2018 C ng t  Cổ phần th m   nh 

giá BTCVALUE k t  uận chi phí s a ch a nhà  à   .   .    . Tòa án cũng    có v n bản 

   ngh    n v  th m   nh giá nêu c n c   ể  ưa ra giá tr  s a ch a nói trên thì phía   n v  

th m   nh trả  ời  à c n c  vào khai báo của  ư ng s  t i thời  iểm khảo sát hi n tr ng. 

* Tạ  Văn bản gử   ến T   án  ề ng y 13/12/2018, ngư    ạ  d ện t eo ủy quyền v  

ngư   bảo vệ quyền v  lợ  í    ợp p áp  ủ  bị  ơn  ùng  ý  ơn sử   ổ , bổ sung yêu  ầu 
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p ản tố. Cụ t ể: Đố  vớ      p í sử    ữ  n  , bị  ơn   ỉ yêu  ầu bồ  t ư ng số t ền 

53.095.005   úng n ư   ứng t ư t ẩm  ịn  do Công ty Cổ p ần T ẩm  ịn  g á 

BTCVALUE  ết luận. Rút tổng số t ền yêu  ầu từ 200.561.200  ồng  uống còn 

103.656.205  

* Tạ  p  ên t   ng y 20/02/2019, p í  bị  ơn t ếp tụ  t  y  ổ , bổ sung yêu  ầu 

p ản tố,  ề ng ị nguyên  ơn l  b  Nguyễn T ị L, Nguyễn T ị L. p ả  trả t ền  ông quản 

lý, trông  o  n   từ năm 2011  ến n y l  242.920.000  t  y v  50.000.000  n ư trướ . 

Tổng số t ền bị  ơn p ản tố yêu  ầu nguyên  ơn p ả  trả l  296.576.205 . Đồng t     ề 

ng ị  ượ  t ương lượng  ể mu  lạ  ngô  n   vớ  g á 1.500.000.000  nếu p í  nguyên  ơn 

 ồng ý, trư ng  ợp nguyên  ơn   ông  ồng ý bán lạ  ngô  n   t   bị  ơn   n   t êm 03 

t áng  ể t u  ếp   ỗ   mớ . Do tạ  p  ên t   n y, p át s n  t êm t n  t ết mớ ,  ần p ả  

bổ sung t êm ngư   tham gia tố tụng   ng n ư t u t ập t êm t   l ệu   ứng  ứ nên Hộ  

 ồng  ét  ử  ã quyết  ịn  tạm ngưng p  ên t    ể t      ện  á  bướ  nó  trên. 

* S u     tạm ngưng p  ên t  , T   án  ư  ông Nguyễn N ư D v o t  m g   tố 

tụng vớ  tư  á   l  ngư    ó quyền lợ  v  ng ĩ  vụ l ên qu n. Tạ  p  ên  ọp   ểm tr  v ệ  

g  o nộp, t ếp  ận,  ông        ứng  ứ ng y 12/3/2019, ngư    ó quyền lợ  v  ng ĩ  vụ 

l ên qu n Nguyễn N ư D tr n  b y  ã  ượ  t ếp  ận   ứng  ứ  ủ  vụ án,  ồng t    xác 

 ịn   ã  ó l        vớ  tư  á   l   ạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  bị  ơn, ngo   r  ông D 

  ông bổ sung ý   ến g  t êm. Tạ  p  ên t   hôm nay, ông D  ề ng ị Hộ   ồng  ét  ử tạo 

  ều   ện về mặt   ỗ     ứ   ông  ó ý   ến g  về qu n  ệ p áp luật tr n     p. 

Phát biểu quan  iểm tranh  uận t i phiên tòa, ngu ên   n vẫn gi  ngu ên  êu cầu 

kh i ki n ban  ầu và chỉ chấp nhận một phần  êu cầu phản tố của b    n v  phần chi phí 

thu  nhà và  ất t  n m    6   n      với số ti n  6 .     ồng. Ngoài ra, theo ngu ên 

  n thì t  khi gia  ình  ng Ngu  n Như T, bà Ngu  n Th  H vào   nhà nà  cho   n nay 

hoàn toàn kh ng s a ch a gì  ối với ng i nhà vì tất cả    có sẵn t  trước.Các  êu cầu của 

b    n v  ti n c ng quản  ý, tr ng coi nhà, ti n chi phí s a ch a  à v   ý nên ngu ên   n 

kh ng  ồng ý trả ti n. 

Phía b    n, người   i di n theo ủ  qu  n của b    n, người bảo v  qu  n và   i ích 

h p pháp của b    n   u thống nhất kh ng tranh chấp v  qu  n s  h u, chỉ    ngh  Hội 

 ồng   t     em   t t o  i u ki n cho b    n  ư c   nhờ thêm một thời gian  ồng thời 

 em   t chấp nhận các  êu cầu phản tố của b    n. Lý giải v  vi c bổ sung, tha   ổi  êu 

cầu kh i ki n, người bảo v  qu  n và   i ích h p pháp của b    n khẳng   nh  ối với 

khoản  êu cầu v  chi phí quản  ý, tr ng coi nhà t  n m        n na  b    n  i u chỉnh 

t ng  ên t    .   .      ên  4 .   .      à kh ng vư t quá ph m vi phản tố ban  ầu, vì 

 â  kh ng phải  à một quan h  pháp  uật mới trong v  án. Do  ó,    ngh  Hội  ồng   t    

 em   t các qu    nh t i Khoản   Đi u     Khoản   Đi u      Đi u   6 Bộ  uật dân s  

n m       Đi u   6 Bộ  uật dân s  n m      và c n c  vào m c  ư ng tối thi u vùng  ể 

chấp nhận  êu cầu nà .   

* Người  àm ch ng Võ Ngọc K  ư c Tòa án tri u tập   n phiên tòa  ác   nh vào 

thời  iểm n m       ng có ý   nh mua ng i nhà t i   6 4  ường Ô, Đà Nẵng nay là nhà 

K586/32  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng và cũng    dọn vào  ó    ư c 

một thời gian, tu  nhiên sau  ó ng i nhà nà  có tranh chấp trong v  án chia th a k  nên 

  n thời  iểm n m   0   ng    bàn giao   i ng i nhà cho bà Ngu  n Th  L và bà Ngu  n 
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Th  L. theo bản án chia th a k  của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian 

dọn vào   ng i nhà nà   ng     ầu tư  â  s a   i một số h ng m c nhà. C  thể: Làm 

tường rào xi m ng, khung sắt, cổng k o bằng s t, s n   i tường nhà, chống thấm,  ắp   i h  

thống c a, s a   i gác   ng bằng  à sắt,  ót ván, bên dưới có ốp  a phong nh a, tráng n n 

 i m ng, v  trí tường b p  ng K nhớ  à     ư c ốp g ch men t  trước,  a ph ng trần nhà 

thời gian  ó kh ng có, mái nhà vẫn  à mái t n. Đối với các h ng m c toi et, phòng ngủ 

ông K khai thời gian  ó  ng dùng nhà nà   àm nhà kho nên chưa s a ch a   n. Một số 

h ng m c còn   i,  ng K khai kh ng nhớ vì thời gian     âu. Hi n na   ng cũng kh ng 

quan sát  ư c h t toàn bộ chi ti t ng i nhà nên kh ng  ác   nh  ư c vi c s a ch a.  
 

Đ i di n Vi n kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan  iểm v  v  án như sau: 

V  thủ t c tố t ng: Tòa án    th   ý v  án   ng th m qu  n, quá trình giải qu  t v  

án    ti n hành  ầ   ủ các bước thủ t c tố t ng  ảm bảo cho các bên  ư ng s  th c hi n 

 ầ   ủ qu  n và nghĩa v  của mình. Ngu ên   n, b    n, người có qu  n   i và nghĩa v  

 iên quan   u     ư c th ng báo v  vi c th   ý v  án, tham gia và có ý ki n trình bà  t i 

các phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, ti p cận, c ng khai ch ng c  và hòa giải. T i phiên 

tòa h m na  các bên  ư ng s  cũng có mặt  ầ   ủ, th c hi n qu  n và nghĩa v  của mình 

theo qu    nh của Bộ  uật tố t ng dân s . Do  ó v  phần thủ t c  à  ảm bảo, h p pháp. 

V  nội dung: Đối với  êu cầu kh i ki n của ngu ên   n v  vi c  òi   i nhà cho   

nhờ, quá trình giải qu  t v  án phía b    n th a nhận, kh ng có tranh chấp gì v  qu  n s  

h u. Ng i nhà t i   a chỉ K586/32  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng cũng 

    ư c Tòa án chia th a k  cho bà Ngu  n Th  L và bà Nguy n Th  L.. Ngày 22/11/2011 

bà L, bà L. cũng     ư c UBND quận Hải Châu cấp  iấ  ch ng nhận qu  n s  d ng  ất, 

qu  n s  h u nhà   và tài sản khác gắn  i n với  ất. Na  bà L, bà L. kh i ki n  êu cầu bà 

H phải trả   i nhà và  ất nói trên  à có c n c  theo qu    nh t i các Đi u Đi u  6 ,  64, 

 66 Bộ  uật dân s ,    ngh  Hội  ồng   t    chấp nhận. 

Đối với  êu cầu phản tố của b    n    ngh  phía ngu ên   n phải thanh toán các 

khoản ti n thu , ti n chi phí s a ch a nhà, ti n c ng tr ng coi, gìn gi  và quản  ý ng i nhà 

thì thấ  rằng: Đối với ti n thu  nhà,  ất số ti n  6 .     phía ngu ên   n cũng    chấp 

nhận trả, kh ng tranh chấp gì nên    ngh  Hội  ồng   t    chấp nhận buộc ngu ên   n 

phải trả cho b    n   n số ti n nà . 

Đối với các khoản còn   i gồm ti n chi phí s a ch a nhà, ti n c ng tr ng coi, gìn 

gi  và quản  ý ng i nhà   i di n Vi n kiểm sát    ngh  Hội  ồng   t    kh ng chấp nhận 

b i: Đối với ti n chi phí s a ch a thì theo  ời khai của bà L và bà H v  di n bi n vi c cải 

t o s a ch a có nhi u mâu thuẫn, quá trình  em   t th m   nh t i chỗ cũng     ác   nh 

hi n tr ng nhà kh ng có s  tha   ổi so với giấ  ch ng nhận. Bà H cũng kh ng cung cấp 

 ư c ch ng c  ch ng minh vi c có cải t o s a ch a. Do  ó  êu cầu nà   à kh ng có c n 

c     chấp nhận. 

Đối với  êu cầu ti n chi phí cho vi c c ng tr ng coi, gìn gi  và quản  ý ng i nhà thì 

thấ : Vi c bà H, ông T vào   nhờ    kh ng th c hi n nghĩa v  trả ti n thuê nên  phải có 

trách nhi m c ng tr ng coi, gìn gi  và quản  ý ng i nhà trong thời gian   nhờ. Do  ó bà H 

 êu cầu bà L, bà L phải thanh toán chi phí tr ng coi, gìn gi  và quản  ý ng i nhà nói trên 

 à kh ng h p  ý nên kh ng có c n c  chấp nhận. 
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                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 ua  em   t  ầ   ủ, toàn di n ch ng c , tài  i u,  êu cầu của ngu ên   n,  êu cầu 

phản tố của b    n, ý ki n của người có qu  n   i và nghĩa v   iên quan trong quá trình 

giải qu  t v  án cũng như t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận   nh v  các vấn    của v  án 

như sau: 

    V  tố t ng: 
 

 [1.1] V  th m qu  n: Đâ   à v  án tranh chấp Đòi nhà cho   nhờ, qu    nh t i 

khoản 2 Đi u  6 Bộ  uật tố t ng dân s . B    n – bà Ngu  n Th  H và  ối tư ng tranh 

chấp  à ng i nhà cho   nhờ   u nằm trên   a bàn quận Hải Châu. Do  ó, Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng th   ý giải qu  t  à   ng qu    nh v  th m qu  n theo 

 iểm a khoản   Đi u      iểm a, c khoản   Đi u    Bộ  uật tố t ng dân s . 
   

[1.   V  trình t , thủ t c tố t ng: Tòa án    th c hi n   ng trình t , thủ t c tố t ng 

t  khi th   ý  ối với  êu cầu kh i ki n của ngu ên   n,  êu cầu phản tố của b    n, g i 

 ầ   ủ các v n bản tố t ng cho các bên  ư ng s , bổ sung người tham gia tố t ng, ti n 

hành các phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, ti p cân c ng khai ch ng c , hòa giải  ể các 

bên  ư ng s  th c hi n các qu  n của mình theo qu    nh của Bộ  uật tố t ng dân s .  

 

 [2] Đối với các vấn    của v  án thì thấ  rằng: 
 

[2.1] Xét  êu cầu kh i ki n  òi   i nhà và  ất của các ngu ên   n Ngu  n Th  L., 

Ngu  n Th  L thì thấ  rằng: Trong suốt quá trình giải qu  t v  án, phía b    n kh ng có 

tranh chấp gì v  qu  n s  h u, chỉ mong  ư c  em   t  i u ki n hoàn cảnh  ể ti p t c   

và thờ t   ng bà. Thậm chí, t i các phiên tòa, phía b    n còn    ngh   ư c mua   i tài sản 

 à nhà và  ất nà  với m c giá h p  ý (nếu  ượ  nguyên  ơn    p n ận). Tu  nhiên tất cả 

các  êu cầu nói trên của b    n, phía ngu ên   n   u kh ng  ồng ý. Trên th c t  nguyên 

  n  à bà Ngu  n Th  L và bà Ngu  n Th  L. cũng     ư c Ủ  ban nhân dân quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng cấp  iấ  ch ng nhận qu  n s  d ng  ất, qu  n s  h u nhà   

và tài sản gắn  i n với  ất  ối với ng i nhà mà hi n bà Ngu  n Th  H và con trai là ông 

Ngu  n Như D  ang   nhờ t i   a chỉ K586/32  ường Ô, phường N, quận H, thành phố 

Đà Nẵng. Do  ó vi c bà L, bà L kh i ki n  òi   i tài sản  à nhà và  ất nói trên  à có c n 

c , phù h p với qu    nh t i các Đi u  63, 164 và 166 Bộ  uật dân s  nên Hội  ồng   t    

chấp nhận, buộc bà Ngu  n Th  H và  ng Ngu  n Như D phải giao trả nhà cho bà L, bà 

L. theo qu    nh của pháp  uật. 
 

[2.     t các  êu cầu phản tố của b    n thì thấ : 
 

  . .   Đối với  êu cầu v  ti n thu  nhà  ất với số ti n  6 .     ồng, quá trình giải 

qu  t v  án và t i phiên tòa h m na  phía nguyên   n   u  ồng ý trả số ti n nà ,   t  â  

là s  t  ngu  n của  ư ng s  nên Hội  ồng   t    chấp nhận, buộc các bà Ngu  n Th  L, 

Ngu  n Th  L. phải trả cho b    n Ngu  n Th  H số ti n nà . 
 

   . .   Đối với  êu cầu v  chi phí tr ng coi, quản  ý nhà trong thời gian   nhờ:  
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Đánh giá v  mặt thủ t c thì thấ  rằng: Trong quá trình giải qu  t v  án, b    n chỉ 

 êu cầu ngu ên   n trả ti n chi phí tr ng coi, quản  ý nhà  à   .   .    . Tu  nhiên t i 

phiên tòa ngà             cũng như t i phiên tòa h m na  b    n tha   ổi, bổ sung  êu 

cầu phản tố,    ngh  ngu ên   n phải trả số ti n nà   à  4 .   .    . Như vậ ,   t v  bản 

chất, vi c phản tố  òi chi phí tr ng coi, quản  ý nhà trong thời gian   nhờ  à một quan h  

pháp  uật     ư c b    n  êu cầu nga  t  khi bắt  ầu có  êu cầu phản tố phản tố, t i phiên 

tòa b    n chỉ  ưa ra số ti n  êu cầu cao h n  êu cầu ban  ầu nhưng kh ng  àm phát sinh 

thêm quan h  pháp  uật mới. Mặc khác,  ối với số ti n t m  ng án phí thì trước  â  b    n 

   nộp t m  ng án phí trên số ti n 200.561.200  ch  kh ng phải    .   .    , do  ó Hội 

 ồng   t    chấp nhận  em   t vi c s a  ổi bổ sung  êu cầu phản tố của b    n   n  ối 

với nội dung nà . 
 

  t v  nội dung của  êu cầu nà  thì thấ : Trong suốt quá trình giải qu  t v  án các 

bên  ư ng s    u thống cho rằng, do nhà của  ng Ngu  n Như T b  cưỡng ch   ể thi 

hánh án dẫn   n khó kh n, b c   c v  chỗ   nên gia  ình  ng Ngu  n Như T    dọn sang 

  nhờ nhà bà Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L. nói trên. Nga  t  khi v a dọn vào   nhờ thì 

bà L, bà L.    phản  ối, s  vi c cũng    thể hi n t i biên bản hòa giải ngà            của 

UBND phường Nam Dư ng. Theo biên bản hòa giải nà  thì ông T  in  ư c   nhờ thêm 

 6 tháng nhưng bà L, bà L. chỉ chấp nhận cho      ngà . Tu  nhiên, sau  ó vi c   nhờ 

của gia  ình  ng T, bà H vẫn ti p t c cho   n na . Hi n ông T ch t thì v   à bà Ngu  n 

Th  H và con  à Ngu  n Như D ti p t c   nhờ trong nhà bà L, bà L..  

 au khi nhận  ư c th ng báo th   ý v  án của Tòa án cũng như suốt quá trình giải 

qu  t v  án, mặc dù th a nhận qu  n s  h u  ối với nhà và  ất  à của bà L, bà L. nhưng 

phía b    n vẫn gi  quan  iểm  in  ư c ti p t c   trong nhà nà   ể giải qu  t khó kh n 

v  chỗ   và thờ t   ng bà. T i   n trình bà  ngà            và t i phiên tòa h m na , b  

  n ti p t c trình bà  hoàn cảnh  ể  in  ư c   nhờ thêm    tháng.  
 

Như vậ ,   t v  bản chất quan h  trong v  án nà  là do b c   c v  chỗ   nên gia 

 ình  ng Ngu  n Như T, bà Ngu  n Th  H chủ  ộng dọn vào nhà bà L, bà L. và xin   

nhờ. Vi c   nhờ nhà nói trên kh ng  ập thành v n bản ha  thỏa thuận c  thể, nhưng rõ 

ràng là do ông T, bà H chủ  ộng  in  ư c   và m c  ích các bên hướng   n  à muốn giải 

qu  t khó kh n v  chỗ   cho gia  ình  ng T, bà H. Hoàn toàn kh ng có quan h  thuê 

tr ng gi  tài sản, cũng kh ng có thỏa thuận trả ti n thuê nhà. Theo  ẽ phải,  ẽ c ng bằng 

mà xét thì trong quan h  này, bên cho   nhờ  à bà Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L. giao tài 

sản  à nhà,  ất của mình cho bên   nhờ  à gia  ình ông T, bà H  ư c  , sinh ho t trong 

thời gian   nhờ  ể giải qu  t khó kh n v  chỗ  , thì gia  ình ông T, bà H phải có trách 

nhi m quản  ý, tr ng gi  tài sản trong thời gian   nhờ. Na  bên cho   nhờ có nhu cầu  òi 

  i nhà,  ất thì buộc bên  ang   nhờ phải có nghĩa v  giao trả và hoàn toàn kh ng có c n 

c   ể  em   t, chấp nhận  êu cầu trả ti n chi phí tr ng coi, quản  ý nhà trong thời gian   
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nhờ. Do  ó Hội  ồng   t    kh ng chấp nhận  êu cầu phản tố của b    n cũng như  uận 

 iểm của người bảo v  qu  n và   i ích h p pháp của b    n v  nội dung nà . 
 

  . .   Đối với ti n chi phí s a ch a ng i nhà thì Hội  ồng   t    thấ  rằng:   
 

Ngu ên bản ng i nhà và  ất t i K586/32  ường Ô, phường N, quận H, thành phố 

Đà Nẵng  à một phần trong ng i nhà và  ất t i   6 4  ường Ô, Đà Nẵng (gồm     g  n 

n   r êng b ệt: N   A l  n   trệt, d ện tí   54,51m
2
; N   B l  n   2 tầng d ện tí   

44,23m
2
. Trong  ó, n   A   ín  l  n   K586/32  ư ng Ô, nhà B là nhà K586/32A  ư ng 

Ô   ện n y) thuộc qu  n s  h u của  ng Ngu  n Như N và bà Ngu  n Th  N (ông b  nộ  

  ồng  ủ  b  Nguyễn T ị H). Ngày 10/8/1991 bà N  ập di ch c  ể   i nhà  ất nà  cho 

cháu nội  à  ng Ngu  n Như T với  i u ki n kh ng  ư c bán. Sau khi bà N ch t, do  ng 

Ngu  n Như T vi ph m nội dung di ch c,  em gian nhà A – t c nhà K  6     ường Ô 

bán cho ông Võ Ngọc K và bà Kim Th  Ng, sau khi ông K, bà Ng dọn vào   trong ng i 

nhà này thì các c  ruột của  ng T là Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L. kh i ki n chia th a k . 

Theo bản án chia th a k     có hi u   c pháp  uật của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng    chia gian nhà B cho  ng Ngu  n Như T, chia gian Nhà A cho bà Ngu  n Th  L 

và Ngu  n Th  L., buộc  ng K, bà Ng phải giao trả   i ng i nhà này cho bà L, bà L.. Cũng 

theo bản án nói trên thể hi n, giá tr   â  d ng, s a ch a nhà  à   .   . 6   (theo báo cáo 

 ết quả t ẩm  ịn  g á số 149/9/04/BĐS ng y 22/9/2004  ủ  Trung tâm t ông t n v  t ẩm 

 ịn  g á Đ  Nẵng), số ti n nà  Tòa án cũng    buộc bà Ngu  n Th  L và bà Ngu  n Th  

L. trả   i cho  ng Ngu  n Như T.  

 au khi b  buộc giao trả nhà nói trên thì  ng K, bà Ng ti p t c kh i ki n  ng T, bà H 

trong v  án “Tr n     p  ợp  ồng  ặt  ọ ” và  ư c giải qu  t t i bản án dân s  ph c 

th m số 4     6 D PT ngà          6. Theo bản án nà  thì ngoài số ti n  ặt cọc, Tòa án 

cũng  ác   nh buộc  ng T, bà H phải trả   i cho ông K, bà Ng ti n chi phí s a ch a ng i 

nhà  à   .   . 6     ng bằng ti n mà bà L, bà L.    trả cho  ng T trong v  án chia th a 

k  nói trên. 

Như vậ ,   t v  bản chất vi c s a ch a ng i nhà K586/32  ường Ô là do ông Võ 

Ngọc K và bà Kim Th  Ng bỏ ti n ra  ể s a ch a, thông qua hai bản án    có hi u   c 

pháp  uật thì một cách gián ti p, các bà Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L.    thanh toán   i 

chi phí s a ch a ngôi nhà. 
 

T i phiên tòa,  ng Võ Ngọc Kh cũng    trình bà  di n bi n vi c   và  â  s a nhà, 

c  thể  à sau khi mua gian nhà A t i   6 4  ường Ô, Đà Nẵng  ng     â  d ng, s a ch a 

các h ng m c: Làm tư ng rào  i m ng, khung sắt, cổng k o bằng sắt, s n   i tường nhà, 

chống thấm,  ắp   i h  thống c a chính và c a h ng, s a   i gác   ng bằng  à sắt,  ót ván, 

bên dưới có ốp  a phông nh a, T i v  trí tường b p  ng K nhớ  à     ư c ốp g ch men. 

Các h ng m c còn   i theo  êu cầu của b    n t i ph    c số   ch ng thư th m   nh như 

toi et, phòng ngủ, g ch men  ót nhà, trần  a phông, ông K cho rằng mình kh ng s a hoặc 
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thời gian     âu na  kh ng  ác   nh  ư c. Đối với  i n ch n ngầm thì    có sẵn, thời gian 

 ng   thì nhà chưa bắt nước. 

Tòa án cũng    ti n hành  ác minh, sao   c t i các hồ s  v  án trước  â  và theo 

Báo cáo k t quả th m   nh giá số  4     4 BĐ  ngà          4 của Trung tâm th ng tin 

và th m   nh giá Đà Nẵng  ối với chi phí  â  s a ng i nhà A t i số   6 4 Ông Ích Khiêm, 

nay là nhà K586/32 Ông Ích Khiêm có t i hồ s  v  án “Tr n     p  ợp  ồng  ặt  ọ ” thể 

hi n các h ng m c như sau: N n g ch men di n tích   , 6m
2 
  Trần  a mi nh a 4 ,  m

2 
; 

g ch ốp tường   , 4m
2
.
 
 

Như vậ , có c  s   ác   nh các h ng m c tường rào, cổng sắt, s n nhà, chống thấm, 

h  thống c a gác   ng, g ch men ốp tư ng b p,  a ph ng gác   ng  n n g ch men, trần la 

phông    có trước khi ông T vào   nhờ, và chi phí s a ch a,  â  d ng các h ng m c nà  

    ư c bà L, bà L. thanh toán. Do  ó kh ng có c n c   ể buộc bà L, bà L. phải trả cho bà 

H phần chi phí nà . 

Các h ng m c còn   i gồm: C a phòng ngủ, g ch ốp tường phòng ngủ, g ch men ốp 

toi et, phần  i n nước. Các bên  ư ng s    u  ác   nh  à do mình  â  s a, tu  nhiên chỉ 

có ngu ên   n cung cấp  ư c H p  ồng mua bán  i n  ập ngà   4          ng tên người 

mua  i n  à Ngu  n Th  L, các h ng m c còn   i   u kh ng có ch ng c  ch ng minh. Hội 

 ồng   t    cũng    t m ngưng phiên tòa và ti n hành vi c  em   t, th m   nh t i chỗ   i 

 ối với ng i nhà nhưng   t thấ  hi n tr ng ng i nhà  à   ng như hi n tr ng  ư c  ác   nh 

trong giấ  ch ng nhận qu  n s  d ng  ất  ư c cấp cho bà L, bà L.. Do  ó c n c  Đi u    

Bộ  uật tố t ng dân s , Hội  ồng   t    thấ  kh ng có c  s   ể chấp nhận  êu cầu của b  

  n v  chi phí s a ch a nhà. 
 

Vì các  ẽ    phân tích trên, Hội  ồng   t    chấp nhận  êu cầu kh i ki n của bà 

Ngu  n Th  L và bà Ngu  n Th  L. v  vi c “Tr n     p     n     o   n  ” với bà 

Ngu  n Th  H; 

Chấp nhận một phần  êu cầu phản tố của b    n Ngu  n Th  H v  vi c  êu cầu 

ngu ên   n Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L. phải trả   i số ti n thu  nhà  ất, trong quá trình 

  nhờ. 
 

[3  V  án phí: C n c  qu    nh t i Đi u  4  Bộ  uật tố t ng dân s  và Ngh  qu  t 

số   6    6 UBTV H 4 ngà           6 của Ủ  ban thường v   uốc hội thì nguyên 

  n phải ch u án phí  ối với phần  êu cầu phản tố của b    n  ư c Hội  ồng   t    chấp 

nhận. Tuy nhiên xét các bà Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L.    ngoài    tuổi, thuộc trường 

h p  ư c mi n án phí; B    n phải ch u án phí  ối với phần  êu cầu của ngu ên   n  ư c 

Hội  ồng   t    chấp nhận cộng với phần  êu cầu phản tố của mình kh ng  ư c chấp 

nhận  à    6.  6.    – 561.200) x 5%. 
 

[5] V  chi phí tố t ng khác:  
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[4.1] Đối với chi phí th m   nh giá tài sản, do toàn bộ  êu cầu của b    n v  vi c 

bồi thường chi phí s a ch a kh ng có c n c  chấp nhận nên c n c  Đi u  6  Bộ  uật tố 

t ng dân s  buộc b    n phải ch u chi phí th m   nh giá tài sản trong v  án. 
 

[4.2] Đối với chi phí  em   t, th m   nh t i chỗ, ngu ên   n có   n  êu cầu và    

t  ngu  n ch u nên Hội  ồng   t    kh ng    cập  em   t. 
 

 [5  V  qu  n kháng cáo:  u  n kháng cáo của ngu ên   n, b    n, người có 

qu  n   i và nghĩa v   iên quan  ư c th c hi n theo qu    nh t i Đi u     Bộ  uật tố t ng 

dân s   
  

 

V   á  lẽ trên; 

                                       QUYẾT ĐỊNH  
 

 

Căn cứ vào: khoản 2 Đi u  6   iểm a khoản   Đi u      iểm a, c khoản   Đi u     

Đi u  4   Đi u  6   Đi u  6   Đi u      Đi u      Đi u  44  Đi u     Bộ  uật tố t ng 

dân s   Đi u 163, 164, 166 Bộ  uật dân s   Ngh  qu  t số   6    6 UBTV H 4 ngà  

30/12/2016 của Ủ  ban thường v   uốc hội. 

*   : 

1/ Chấp nhận  êu cầu kh i ki n của bà Ngu  n Th  L, Ngu  n Th  L. v  vi c  òi   i 

nhà cho   nhờ  ối với bà Ngu  n Th  H.  

Buộc bà Ngu  n Th  H và con  à  ng Ngu  n Như D phải giao trả ng i nhà cấp 4 

có k t cấu tường  â , mái t n, sàn gỗ, gác   ng gỗ, n n g ch men, di n tích  â  d ng 

52m
2
 và di n tích  ất   theo nhà  à 52m

2  
thuộc th a  ất số 112 tờ bản  ồ số 02 t i   a chỉ 

K586/32  ường Ô, phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng cho bà Ngu  n Th  L và bà 

Ngu  n Th  L.. 

2/ Chấp nhận một phần  êu cầu phản tố của bà Ngu  n Th  H v  vi c    ngh  bà 

Ngu  n Th  L và bà Ngu  n Th  L. phải trả   i ti n thu  nhà,  ất. 

Buộc bà Ngu  n Th  L và bà Ngu  n Th  L. phải trả cho bà Ngu  n Th  H số ti n 

 6 .     (năm trăm sáu mươ  mốt ng n     trăm  ồng). 

Kể t  ngà  án có hi u   c pháp  uật, người  ư c thi hành án có   n  êu cầu thi 

hành án ( ố  vớ  p ần ng ĩ  vụ trả t ền) mà người có nghĩa v  thi hành án chậm th c hi n 

nghĩa v  trả ti n thì phải ch u   i suất  ối với số ti n chậm trả tư ng  ng với thời gian 

chậm trả. L i suất phát sinh do chậm trả ti n  ư c  ác   nh theo thỏa thuận của các bên 

nhưng kh ng  ư c vư t quá m c   i suất  ư c qu    nh t i khoản   Đi u 46  của Bộ  uật 

dân s   n u kh ng có thỏa thuận thì th c hi n theo qu    nh t i khoản   Đi u 46  của Bộ 

 uật dân s . 

3/ Về án phí: Buộc bà Ngu  n Th  H phải ch u   .   .     án phí dân s  s  th m 

nhưng  ư c tr  vào số ti n t m  ng án phí    nộp  à  .  4.     theo biên  ai thu ti n t m 

 ng án phí số    37xx ngày 10 tháng 9 n m      của Chi c c thi hành án dân s  quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Còn   i buộc bà Ngu  n Th  H phải nộp thêm  à 

  .  6.    .  
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Hoàn trả cho bà Ngu  n Th  L và bà Ngu  n Th  L. số ti n t m  ng án phí 

   .        nộp theo biên  ai thu t m  ng án phí,    phí Tòa án số     4xx ngày 

05/7/2018. 
 

4/ V  chi phí th m   nh giá tài sản  à 4.   .      bốn tri u  ồng  bà Ngu  n Th  H 

phải ch u (bà H  ã nộp v    i xong) 
 

5/ Về qu ền  háng cáo: Án    s  th m, báo cho ngu ên   n, b    n, người có 

qu  n   i và nghĩa v   iên quan bi t có qu  n kháng cáo bản án nà  trong thời h n    

ngà  kể t  ngà  tu ên án h m na .  

Trư ng  ợp bản án  ượ  t     n  t eo quy  ịn  tạ  Đ êu 2 Luật t     n  án dân s  

t   ngư    ượ  t     n  án dân s , ngư   p ả  t     n  án dân s   ó quyền t ỏ  t uận thi 

  n  án, quyền yêu  ầu t     n  án, t  nguyện t     n  án  oặ  bị  ưỡng   ế t     n  án 

t eo quy  ịn  tạ  Đ ều 6, 7, 9 Luật t     n  án; T      ệu t     n  án  ượ  t      ện t eo 

quy  ịn  tạ  Đ ều 30 Luật t     n  án dân s . 

Nơi nhận:                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận Hả  C âu;                                                           Thẩm phán - Chủ tọ  phiên toà 
- Đương s ; 

- C    ụ  THA DS quận Hả  C âu;                                                                      (Đã  ý) 

- Lưu  ồ sơ. 

 

 

                                                                                                     Đoàn Công Quốc 

 


